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BẢN TỔNG HỢP TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ TẠI
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I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM  PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành các Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng pháp luật; đánh giá tác động của chính sách; kỹ năng soạn thảo; quy tắc viết hoa trong VBQPPL để địa phương áp dụng thống nhất (STP tỉnh Tiền Giang)
Trả lời:
- Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan biên soạn 3 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm: (1) Sổ tay phân trích chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; (2) Sổ tay đánh giá tác động của chính sách; (3) Sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cả 03 cuốn sổ tay này dự kiến sẽ được hoàn thiện và phát hành vào cuối năm 2017; sau đó, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức tập huấn về nội dung của 03 cuốn sổ tay cho bộ, ngành, địa phương.
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định về việc viết hoa. Nguyên tắc viết hoa trong luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và lệnh, quyết định của Chủ tịch nước được quy định tại Nghị quyết số 351/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Do vậy, các bộ, ngành, địa phương có thể áp dụng quy định về viết hoa của Nghị quyết số 351/UBTVQH14 khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tại bộ, ngành, địa phương mình.
2.  Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, hướng dẫn: 

+ Việc xác định hình thức VBQPPL: cấp huyện, cấp xã ban hành văn bản để quy định những vấn đề Luật không giao hoặc chưa giao, nhưng do nhu cầu thực tế của xã hội cần thiết phải ban hành các văn bản này. 

+ Đối với trường hợp bãi bỏ VBQPPL: chỉ cần áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

+ Về đánh giá tác động của chính sách: Những nội dung nào mang tính chất bắt buộc? Những nội dung nào có thể không cần thiết đánh giá? Trường hợp nào đánh giá bằng phương pháp định lượng, trường hợp nào đánh giá bằng phương pháp định tính?. 

+ Về ban hành văn bản quy định chi tiết có nội dung quy định cụ thể các  chính sách:

Tại điểm c, khoản 2 Điều 128 Luật ban hành VBQPPL quy định nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của UBND cấp tỉnh: “Đánh giá tác động văn bản trong trường hợp dự thảo quyết định có quy định cụ thể các chính sách đã được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên…”. Tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: Trường hợp phát sinh chính sách mới trong quá trình soạn thảo quyết định của UBND cấp tỉnh quy định chi tiết văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 128 của Luật thì cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động chính sách theo quy định của Luật và Nghị định này trước khi soạn thảo văn bản. 

Nhưng theo quy định của Điều 28 Luật ban hành VBQPPL thì UBND cấp tỉnh không có thẩm quyền ban hành VBQPPL có nội dung về chính sách ( STP tỉnh Tiền Giang)
Trả lời:
a) Về xác định văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện, cấp xã:

Điều 30 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2015 (Luật năm 2015) quy định: “Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao”. Như vậy, kể từ ngày Luật năm 2015 có hiệu lực (ngày 01/7/2016), HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi được giao trong luật, không phải trong các loại văn bản khác. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã được ban hành trước ngày Luật năm 2015 có hiệu lực để cụ thể hóa các quy định của văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên như: nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các bộ thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.

Như vậy, đối với với những vấn đề luật không giao hoặc chưa giao thì cấp huyện, cấp xã ban hành văn bản cá biệt để đáp ứng yêu cầu quản lý tại địa phương.

b) Về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với trường hợp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Về nguyên tắc, văn bản quy phạm pháp luật phải được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ để bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, văn bản mới cần phải được ban hành nhanh đáp ứng được yêu cầu của thực tế. Do vậy, Luật năm 2008, 2004 cũng như Luật năm 2015 quy định việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo một trình tự nhanh hơn, gọi là trình tự, thủ tục rút gọn. Theo trình tự này, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ được giảm bớt về : (1) hồ sơ, (2) giảm bớt thủ tục và (3) rút ngắn thời hạn thực hiện một số công đoạn. Đặc biệt, theo trình tự, thủ tục rút gọn thì văn bản sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, hoặc ký ban hành.

Điều 146 của Luật năm 2015 quy định về 3 trường hợp được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn là: (1) Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quyết định của Quốc hội; (2) Trường hợp để ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định; (3) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.
Như vậy, không thể áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với trường hợp xây dựng, ban hành văn bản để bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, mà việc xây dựng, ban hành văn bản bãi bỏ phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục bình thường quy định trong Luật năm 2015.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý là theo Điều 147 của Luật năm 2015 thì trình tự, thủ tục rút gọn được áp dụng đối với các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh; không áp dụng đối với thông tư của các bộ, văn bản của Tòa án, Viện kiểm sát, Tổng kiểm toán nhà nước, chính quyền cấp huyện, cấp xã.

c) Những nội dung cần đánh giá tác động của chính sách:

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì cần phải đánh giá 5 loại tác động sau đây: (1) Tác động về kinh tế; (2) Tác động về xã hội; (3) Tác động về giới; (4) Tác động của thủ tục hành chính; (5) Tác động đối với hệ thống pháp luật.

Trong 5 tác động quy định ở trên thì tác động về giới và tác động của thủ tục hành chính chỉ phải đánh giá khi trong dự thảo văn bản có chính sách liên quan đến vấn đề giới và thủ tục hành chính.

d) Các trường hợp cần đánh giá bằng phương pháp định lượng:

Điều 7 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: “Tác động của chính sách được đánh giá theo phương pháp định lượng, phương pháp định tính. Trong trường hợp không thể áp dụng phương pháp định lượng thì trong báo cáo đánh giá tác động của chính sách phải nêu rõ lý do”.
Theo quy định trên thì việc đánh giá tác động của chính sách có thể được tiến hành theo phương pháp định lượng và phương pháp định tính hoặc một trong hai phương pháp này. Điều 7 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ưu tiên áp dụng phương pháp định lượng để có số liệu cụ thể. Tuy nhiên, nếu không thể định lượng được thì có thể dùng phương pháp định tính, nhưng phải nêu rõ lý do.

e) Về đánh giá tác động chính sách trong dự thảo văn bản quy định chi tiết của cấp tỉnh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật năm 2015 thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định quy phạm để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

Tại điểm c khoản 2 Điều 128 của Luật năm 2015 quy định nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của UBND cấp tỉnh: “Đánh giá tác động văn bản trong trường hợp dự thảo quyết định có quy định cụ thể các chính sách đã được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên…”. Tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: “Trường hợp phát sinh chính sách mới trong quá trình soạn thảo… quyết định của UBND cấp tỉnh quy định chi tiết văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 128 của Luật thì cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động chính sách theo quy định của Luật và Nghị định này trước khi soạn thảo văn bản”. 

Ví dụ: khoản 5 Điều 79 của Luật giao thông đường bộ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật. Trong quá trình soạn thảo quyết định của UBND để quy định chi tiết khoản 5 Điều 79 của Luật giao thông đường bộ mà phát sinh chính sách mới về mặt kinh tế, xã hội tại địa phương thì cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì soạn thảo quyết định này phải đánh giá các tác động kinh tế, xã hội đó.
3. Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, hướng dẫn: 

+ Trách nhiệm xây dựng văn bản khi  2 - 3 huyện đề nghị xây dựng cùng một nội dung. 

+ Quy trình hoạch định, xây dựng chính sách tách bạch quy trình xây dựng văn bản: Quyết định của tỉnh mà nội dung có chính sách thì thực hiện quy trình như thế nào.

+ Khoản 4 Điều 27 Luật năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thế nào là chính sách “đặc thù” để không trùng lắp với Chính phủ và các tỉnh khác: ví dụ tỉnh có đồng bào Khmer có được coi là đặc thù không (STP tỉnh Sóc Trăng)
Trả lời:
a) Về trách nhiệm xây dựng văn bản khi có từ 2 huyện trở lên đề nghị xây dựng cùng một nội dung:

Theo quy định tại Điều 127 của Luật năm 2015 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đề nghị xây dựng quyết định phải nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 128 của Luật năm 2015 thì Chủ tịch UBNĐ cấp tỉnh là người có thẩm quyền phân công cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định.

Như vậy, trong trường hợp có nhiều Chủ tịch UBND cấp huyện cùng đề nghị xây dựng một quyết định của UBND cấp tỉnh thì Chủ tịch UBND căn cứ vào tên gọi, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định để phân công cho một cơ quan chủ trì soạn thảo. Lưu ý là Luật năm 2015 cũng như Nghị định số 34/2016/NĐ-CP không quy định cụ thể về tiêu chí, điều kiện để chọn cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân, nhưng thông thường Chủ tịch UBNĐ tỉnh sẽ giao cho một sở chuyên môn chủ trì soạn thảo. 

b) Về quy trình xây dựng, ban hành quyết định của UBND cấp tỉnh có chứa đựng chính sách:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 128 và khoản 3 Điều 31 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của UBND cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá tác động văn bản trong trường hợp dự thảo quyết định có quy định cụ thể các chính sách đã được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Như vậy, đối với dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh trong đó có chính sách thì việc xây dựng, ban hành quyết định này tuy không phải theo quy trình hai bước là: (1) xây dựng chính sách và (2) soạn thảo văn bản như đối với  nghị quyết của HĐND quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 27 của Luật năm 2015, nhưng phải tiến hành đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo quyết định.

c) Về khái niệm “chính sách đặc thù” tại khoản 4 Điều 27 của Luật năm 2015:
Khoản 4 Điều 27 của Luật năm 2015quy định  HĐND ban hành nghị quyết để quy định: “Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Nhưng Luật năm 2015 cũng như Nghị định số 34/2016/NĐ-CP không định nghĩa thế nào là “biện pháp đặc thù”.
Theo các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đặc thù đối với một số địa bàn ở nước ta thì “biện pháp đặc thù” có thể là những biện pháp chỉ phù hợp với với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhất định và tại thời điểm đó chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Tính chất đặc thù của biện pháp phụ thuộc vào vị trí địa chính trị hoặc trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đó. Ví dụ: vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng hải đảo; vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Các địa phương này có hạn chế và thế mạnh riêng của mình.

Các tỉnh có thể ban hành các biện pháp đặc thù để khắc phục khó khăn vốn có và phát huy thế mạnh sẵn có của các địa phương. Tuy nhiên, việc quy định các biện pháp có tính chất đặc thù ở địa phương phải bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
4. Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn:

+ Lựa chọn hình thức văn bản hành chính hay văn bản QPPL đối với “Nghị quyết Hội đồng nhân dân công bố danh mục thu hồi đất, quy hoạch đất trồng lúa”;

+ Thẩm quyền Công bố danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực là Uỷ ban nhân dân hay Hội đồng nhân dân (STP tỉnh Tây Ninh)
Trả lời:
a) Về lựa chọn hình thức văn bản đối với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân công bố danh mục thu hồi đất, quy hoạch đất trồng lúa là văn bản hành chính hay văn bản quy phạm pháp luật:
Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP liệt kê một số trường hợp nghị quyết của HĐND cấp tỉnh không phải là VBQPPL, trong đó không có nghị quyết công bố danh mục thu hồi đất, quy hoạch đất trồng lúa. Do đó, để xác định nghị quyết của HĐND nêu trên có phải là văn bản quy phạm hay không thì phải căn cứ vào nội dung cụ thể của nghị quyết, đối chiếu với khái niệm “VBQPPL” và “quy phạm pháp luật” tại Điều 2 và Điều 3 của Luật năm 2015. Trong trường hợp ban hành nghị quyết quy phạm thì nội dung của nghị quyết phải bảo đảm đầy đủ các yếu tố của VBQPPL và phải tuân thủ trình, tự thủ tục ban hành theo quy định của Luật năm 2015.

b) Về thẩm quyền công bố danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực:
Điểm a khoản 5 Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm lập và công bố danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần khi văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Theo đó, UBND công bố danh mục quyết định của UBND, còn Thường trực HĐND công bố danh mục nghị quyết của HĐND hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. 

Theo khoản 1 Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì định kỳ hằng năm, Chủ tịch UBND các cấp công bố danh mục quyết định của UBND và nghị quyết của HĐND hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, bao gồm cả văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 38 của Nghị định này.

Như vậy, hai quy định trên không mâu thuẫn với nhau vì có thời điểm và phạm vi văn bản công bố khác nhau. Cụ thể, theo điểm a khoản 5 Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì thời điểm công bố là trước ngày văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực; phạm vi văn bản công bố chỉ là các văn bản quy định chi tiết. Còn theo khoản 1 Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì việc công bố phải được tiến hành định kỳ hằng năm và phạm vi văn bản cần công bố là tất cả các loại văn bản, bao gồm cả văn bản quy định chi tiết.

Lưu ý: theo hai quy định trên thì việc công bố văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực phải được thực hiện hai lần: lần thứ nhất là trước khi văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực và lần thứ hai là trên cơ sở kết quả rà soát hằng năm.

II. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT


1. Đề nghị Bộ Tư pháp, trong quá trình kiểm tra VBQPPL của địa phương, nếu phát hiện có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền thì gửi kết luận kiểm tra cho UBND tỉnh, Sở Tư pháp; còn nếu chỉ sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày thì chỉ cần gửi cho Sở Tư pháp mà không cần gửi cho UBND tỉnh (Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc STP tỉnh Thanh Hóa).

Trả lời:

Thời gian qua, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đã phát hiện nhiều văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương ban hành trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền và sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Đặc biệt, tình trạng sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản diễn ra phổ biến và có biểu hiện gia tăng, điều này làm ảnh hưởng lớn đến nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL
. 

Theo quy định tại Điều 103 và Điều 104 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, một trong những nội dung kiểm tra văn bản là kiểm tra về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và văn bản có sai sót về thể thức, kỹ thuật phải được xử lý. Đồng thời, Khoản 1 Điều 129 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP cũng quy định rõ: “Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản gửi kết luận kiểm tra cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân nơi có văn bản được kiểm tra để chỉ đạo, tổ chức việc xử lý văn bản theo quy định. Kết luận kiểm tra đồng thời được gửi cho cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật và tổ chức pháp chế của bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, cơ quan được Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt giao là đầu mối, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã nơi có văn bản được kiểm tra”.

Như vậy, trường hợp văn bản do UBND cấp tỉnh ban hành trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền cũng như sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày thì cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản phải kết luận và gửi kết luận đó đến cơ quan đã ban hành văn bản (UBND cấp tỉnh). 

Thực tế nhiều năm qua, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã thực hiện việc thông báo bằng văn bản đối với những văn bản có sai sót thể thức, kỹ thuật kết hợp với nhắc nhở, trao đổi trực tiếp tại các đợt kiểm tra theo địa bàn tại các địa phương; quán triệt, trao đổi tại các cuộc hội thảo, tập huấn nghiệp vụ. Tuy nhiên, tình hình vi phạm về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, nhất là văn bản của địa phươngvẫn chưa được khắc phục như đã nêu trên. Nhiều trường hợp, cơ quan tư pháp báo cáo nguyên nhân của các sai sót kỹ thuật này là do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (ví dụ như việc đánh số, ký hiệu của văn bản chưa đúng quy định). 

Chính vì vậy, việc Cục Kiểm tra văn bản QPPL có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, xử lý sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày không chỉ là thực hiện đúng quy định pháp luật về kiểm tra, xử lý văn bản, mà còn rất cần thiết để chấn chỉnh tình hình vi phạm về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, giúp giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc này còn giúp địa phương nhận thức đầy đủ để quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.

Qua đây, Bộ Tư pháp cũng đề nghị các đồng chí giám đốc Sở Tư pháp quan tâm đầy đủ hơn nữa về yêu cầu của công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, trong đó có yêu cầu tuân thủ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; từ đó chỉ đạo sát sao đơn vị chức năng thuộc Sở thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định, tự kiểm tra văn bản QPPL, không chỉ về nội dung văn bản mà cả về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản để các quy định pháp luật về soạn thảo, ban hành văn bản QPPL được thực hiện tốt tại địa phương.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (STP tỉnh Tiền Giang)

Trả lời:

Trong năm 2016, được sự hỗ trợ của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD), Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp đã tiến hành xây dựng, xuất bản, phát hành đến tất cả các cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 02 cuốn Sổ tay là: “Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL” và “Sổ tay tình huống nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL”.
Ngoài ra, hiện nay, Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp đang tiến hành xây dựng cuốn “Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản QPPL” và sách “Quy định pháp luật hiện hành về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL”. Theo kế hoạch, 02 cuốn này sẽ được xuất bản, gửi đến tất cả các cơ quan thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong quý IV năm 2017. 
III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT


1. Đề nghị Bộ Tư pháp:

+ Nghiên cứu, đề xuất trình Quốc hội Luật về theo dõi thi hành pháp luật.


+ Xây dựng Bộ tiêu chí theo dõi thi hành pháp luật.


+ Hàng năm, sớm ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật để làm cơ sở cho địa phương sớm thực hiện, tránh việc địa phương phải ban hành kế hoạch bổ sung (Đồng chí Đặng Văn Nguyên, Giám đốc STP tỉnh Bắc Giang).
Trả lời:
a) Về đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất trình Quốc hội Luật về theo dõi thi hành pháp luật
Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiến hành nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” và theo Chương trình sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2017. 
Sau khi Đề án được phê duyệt, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật. Việc đề xuất xây dựng Luật Theo dõi thi hành pháp luật hay Luật Tổ chức thi hành pháp luật sẽ được Bộ Tư pháp nghiên cứu, cân nhắc trong thời gian tới.


b) Về đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng Bộ tiêu chí theo dõi thi hành pháp luật

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tư pháp đã và đang tiến hành nghiên cứu, xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu nhằm phục vụ theo dõi thi hành pháp luật. Đây là Bộ công cụ hỗ trợ công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong đó chứa đựng hệ thống các tiêu chí theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của các Bộ, ngành và địa phương. Đến nay, dự thảo Khung theo dõi đang được chỉnh lý, hoàn thiện và dự kiến sẽ áp dụng thử nghiệm tại một số Bộ, ngành và địa phương trong năm 2017. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục hoàn thiện Khung theo dõi thi hành pháp luật để áp dụng rộng rãi, phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành và địa phương nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác theo dõi thi hành pháp luật hiện nay, đồng thời giúp các cơ quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật có thêm một công cụ hữu hiệu để ghi nhận, phản ánh, đánh giá một cách khách quan, định lượng cụ thể tình hình thi hành của một văn bản quy phạm pháp luật, lĩnh vực pháp luật và hướng tới đánh giá đúng, đầy đủ tình hình thi hành của cả hệ thống pháp luật.

c) Về đề nghị Bộ Tư pháp hàng năm sớm ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật để làm cơ sở cho địa phương sớm thực hiện, tránh việc địa phương phải ban hành kế hoạch bổ sung
Năm 2017 Bộ Tư pháp đã sớm ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Ngày 23/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 (Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017), tiếp đó ngày 14/02/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 411/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017. 

Việc xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành hàng năm của Bộ Tư pháp đều căn cứ vào lĩnh vực theo dõi trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Do đó, sau khi Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ được ban hành, Bộ Tư pháp gấp rút xây dựng Kế hoạch theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của năm và ban hành trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, tránh việc địa phương phải ban hành Kế hoạch bổ sung, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, sửa đổi các quy định liên quan đến vấn đề này. 

2. Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng quy trình phản hồi các kiến nghị đề xuất của địa phương thông qua hoạt động TDTHPL, để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo trong thời gian tới; Hướng dẫn cụ thể quy định về cộng tác viên trong lĩnh vực TDTHPL (STP tỉnh Cần Thơ)
Trả lời:

Thứ nhất, về vấn đề xây dựng quy trình phản hồi các kiến nghị đề xuất của địa phương thông qua hoạt động TDTHPL: Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”, trong đó có nội dung quy định về cơ chế phản hồi các kiến nghị của địa phương thông qua công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

Thứ hai, về vấn đề cộng tác viên trong lĩnh vực TDTHPL. Nội dung này đã được đề cập tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể vấn đề này trong thời gian tới.
3. Kinh phí cho công tác TDTHPL nhiều địa phương chưa được cấp. Đề nghị Bộ kiến nghị với Bộ Tài chính cấp kinh phí cho công tác TDTHPL để địa phương có điều kiện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đồng thời có kinh phí tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên nhiều lĩnh vực và địa bàn (STP các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ)
Trả lời:

Kết quả tổng hợp thời gian qua cho thấy, kinh phí dành cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn eo hẹp, nhiều khó khăn. Nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa bố trí kinh phí riêng bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để tham mưu với UBND cấp tỉnh cân đối, bố trí kinh phí trên cơ sở áp dụng định mức cao nhất cho các nội dung chi theo quy định của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật theo tinh thần của Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có nội dung hoàn thiện về bố trí, cấp phát kinh phí phục vụ công tác TDTHPL.

4. Đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị với Chính phủ xem xét ban hành Chỉ tiêu thống kê quốc gia để làm cơ sở xem xét, đánh giá hiệu quả công tác TDTHPL và xem xét xây dựng thang bảng điểm cho báo cáo công tác TDTHPL của các đơn vị, địa phương (STP tỉnh Khánh Hòa)
Trả lời:
Thứ nhất, về vấn đề ban hành Chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Kế hoạch & Đầu tư theo Luật thống kê, Bộ Tư pháp chỉ ban hành Chỉ tiêu thống kê ngành để làm cơ sở xem xét, đánh giá hiệu quả công tác TDTHPL. Hiện nay, Bộ Tư pháp đã và đang tiến hành nghiên cứu, xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu (Khung theo dõi). Đến nay, dự thảo Khung theo dõi đang được chỉnh lý, hoàn thiện và dự kiến sẽ áp dụng thí điểm tại một số Bộ, ngành và địa phương trong năm 2017. Khung theo dõi sẽ đưa ra đầy đủ các tiêu chí cụ thể và dự kiến sẽ là công cụ để xem xét, đánh giá về hiệu quả của công tác TDTHPL của các Bộ, ngành và địa phương. 

Thứ hai, về việc xây dựng thang bảng điểm cho báo cáo công tác TDTHPL của các đơn vị, địa phương. Hiện nay, cùng với việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống biểu mẫu theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến xây dựng thang điểm đánh giá việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật đưa vào nội dung các biểu mẫu để các Bộ, ngành và địa phương có cơ sở để triển khai thực hiện.
5. Đề nghị Bộ Tư pháp đẩy mạnh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và hướng dẫn địa phương thực hiện việc cung cấp, cập nhật thông tin về XLVPHC theo quy định của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ (STP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trả lời:

Ngày 31/10/2016, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Ngày 30/3/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3015/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trong đó nêu rõ: “Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài chính và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính”. Trên cơ sở Công văn số 3015/VPCP-PL nêu trên, Bộ Tư pháp đanghoàn thiện hồ sơ Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và trình Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét, phê duyệt. Sau khi dự án được phê duyệt, Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu và sẽ có hướng dẫn cụ thể đối vớicác Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện việc cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2016/NĐ-CPngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

6. Đề nghị Bộ Tư pháp có kế hoạch rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành có liên quan đến công tác XLVPHC, để kịp thời đề xuất, kiến nghị hủy bỏ, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cũng như đảm bảo tính khả thi trong quá trình thi hành pháp luật về XLVPHC (STP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trả lời:

Các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành có liên quan đến công tác XLVPHC bao gồm: Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành.

- Đối với Luật XLVPHC: Hiện nay, Bộ Tư pháp đang triển khai tổng kết 05 năm thi hành Luật XLVPHC
. Theo đó, sẽ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong việc triển khai thi hành Luật XLVPHC; đánh giá sự phù hợp của Luật XLVPHC năm 2012 với Hiến pháp năm 2013, sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật XLVPHC với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tác động tích cực và những hạn chế của Luật XLVPHC đến hoạt động quản lý hành chính, quyền con người, quyền công dân và sự phát triển kinh tế - xã hội; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành Luật XLVPHC; tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập. Trên cơ sở đó, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về những nội dung sửa đổi Luật XLVPHC và những văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như thực thi pháp luật về XLVPHC.

- Đối với Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: Hiện nay, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
 (dự kiến sẽ được Chính phủ ký ban hành trong tháng 7/2017). Trong đó sửa đổi, bổ sung một số khó khăn, vướng mắc trước mắt phát sinh trong thực tiễn thi hành như: việc xác định như thế nào là tổ chức vi phạm; vấn đề giao quyền; việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc thu nộp tiền phạt qua dịch vụ bưu chính công ích; xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu; xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm và một số quy định về quản lý xử lý vi phạm hành chính;…

- Đối với các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành: Việc xử lý vi phạm hành chính và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ở mọi cấp chính quyền. Vì vậy, với hệ thống hơn 100 văn bản liên quan đến các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính hiện hành (bao gồm Nghị định và Thông tư), Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, rà soát, tổng hợp và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình (góp ý văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật).
IV. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm hướng dẫn địa phương thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Đồng chí Viên Hồng Tiến, Giám đốc STP tỉnh Đồng Nai; Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc STP tỉnh Thanh Hóa; Đồng chí Đào Trọng Giáp, Phó Giám đốc STP tỉnh Gia Lai)

Trả lời: 

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 22/5/2017 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1710/BTP-PBGDPL, Quyết định số 699/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và dự kiến sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các văn bản trên được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 và gắn nhiệm vụ này với xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Đồng thời, ngày 18/7/2017 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2488/BTP-PBGDPL hướng dẫn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập mà một số địa phương (An Giang, Hà Tĩnh, Thanh Hóa) phản ánh từ thực tiễn triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg.
2. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở đối với các địa phương chưa tự chủ được kinh phí (Đồng chí Đào Trọng Giáp, Phó Giám đốc STP tỉnh Gia Lai)

Trả lời: 

Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở (Điều 6), Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở (Điều 12-18), Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Các văn bản đó đã quy định cụ thể cơ chế tài chính bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó có hướng dẫn về kinh phí đối với các địa phương chưa tự chủ được kinh phí, vì vậy, đề nghị địa phương bám sát các quy định tại các văn bản trên đây để thực hiện. 

Thực hiện Luật ngân sách nhà nước, hàng năm, Bộ Tài chính đều có văn bản hướng dẫn và đề nghị các địa phương, trong đó có các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách chủ động bố trí kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo Luật Hòa giải ở cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách được trung ương giao (điểm c, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017). Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan tư pháp địa phương (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - hộ tịch) căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp bố trí nguồn kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở trong phạm vi ngân sách của địa phương được giao; có giải pháp lồng ghép các hoạt động để sử dụng có hiệu quả nguồn lực, khuyến khích tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải và mức chi thù lao theo vụ, việc cho hòa giải viên đã ban hành. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách, Đề án về hòa giải ở cơ sở để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách.
3. Kiến nghị Bộ cần xây dựng quỹ hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Đồng chí Đào Trọng Giáp, Phó Giám đốc STP tỉnh Gia Lai)
Trả lời: 

Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định việc thành lập Quỹ hỗ trợ công tác PBGDPL mà kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL do ngân sách nhà nước bảo đảm; Nhà nước khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, đóng góp cho công tác PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa. Việc có cần thiết phải có quỹ hỗ trợ công tác PBGDPL sẽ được nghiên cứu, cân nhắc trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL.

Theo pháp luật hiện hành về thành lập, quản lý quỹ với mục đích hỗ trợ (quỹ do cơ quan nhà nước thành lập hoặc do cá nhân, tổ chức tự nguyện thành lập) thường gắn với các hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, cứu trợ, gắn với các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. Việc thành lập quỹ này để hỗ trợ những tình huống bất ngờ, rủi ro xảy ra khi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, các đối tượng khó khăn cần trợ giúp hoặc để hỗ trợ, phát triển vì mục đích cộng đồng.

Qua theo dõi của Bộ Tư pháp và từ thực tiễn cho thấy việc dành nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và điều kiện ngân sách ở từng cơ quan, tổ chức cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL, Bộ Tư pháp đã đề nghị lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền quan tâm bảo đảm kinh phí, nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. Do vậy, đề nghị các địa phương căn cứ vào các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về PBGDPL để chủ động dự kiến nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL báo cáo cơ quan có thẩm quyền bố trí trong phạm vi ngân sách của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. 
Về lâu dài, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, phối hợp với Bộ, ngành, đoàn thể đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành luật, pháp lệnh để có được nguồn lực bảo đảm cho công tác này. Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan Tư pháp, Tổ chức pháp chế tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với công tác PBGDPL; có giải pháp lồng ghép các hoạt động để khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; khuyến khích, huy động các nguồn lực tham gia PBGDPL theo tinh thần xã hội hoá để công tác PBGDPL thực sự là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, Đề án về PBGDPL tại các địa bàn đặc thù, có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương.
V. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC


1. Bộ Tư pháp có văn bản số 413/HTQTCT-CT ngày 16/5/2017 hướng dẫn trường hợp người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài đối với trường hợp người nước ngoài nhận trẻ em tại Việt Nam làm con nuôi (do UBND cấp tỉnh giải quyết), thì phải trực tiếp gửi bản chụp văn bản cho Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực- Bộ Tư pháp để kiểm tra và sau khi có ý kiến của Cục mới thực hiện chứng thực. Như vậy, vô tình đã gây khó khăn cho người dân, cho người tiếp nhận bản sao và không đúng với quy định của pháp luật cũng như tinh thần cải cách hành chính
 (UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trả lời:
Ngày 16/5/2017, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có Công văn số 413/HTQTCT-CT hướng dẫn quán triệt việc thực hiện chứng thực Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài. Hiện nay, có nhiều trẻ em đi du học tại Hoa Kỳ, được công dân Hoa Kỳ nhận là con nuôi và do Tòa án cấp Bang của Hoa Kỳ giải quyết. Bộ Tư pháp không cấp Giấy chứng nhận đối với việc nuôi con nuôi này. Do vậy, trên thực tế xảy ra một số trường hợp cá nhân đã sử dụng Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài giả mạo chữ ký và con dấu của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp để yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính văn bản này, nhằm “hợp thức hóa” hồ sơ nhận con nuôi do phía Hoa Kỳ giải quyết.

Để bảo đảm tuân thủ nghiêm pháp luật về chứng thực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp quán triệt, chỉ đạo tất cả cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh) không chứng thực bất kỳ Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài nào đối với trường hợp con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ giải quyết, như đã nêu trên. 

Trường hợp yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài đối với trường hợp người nước ngoài nhận trẻ em tại Việt Nam làm con nuôi (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết), cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực gửi bản chụp văn bản cho Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để kiểm tra và sau khi có ý kiến của Cục mới thực hiện chứng thực theo quy định.

Đây là biện pháp xử lý tình huống phát sinh gần đây trên thực tế, không phải là quy định pháp luật tạo ra thủ tục hành chính mới. Việc hướng dẫn nội dung này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân, đặc biệt cho trẻ em được nhận làm con nuôi, kịp thời ngăn chặn các hậu quả pháp lý nghiêm trọng, các tình huống xấu, rủi ro xảy ra do xuất phát từ việc sử dụng giấy tờ giả mạo, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội.

2. Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ Tư pháp sớm xem xét những hạn chế, bất cập của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung:

(1) Tại khoản 1 Điều 34 Luật hộ tịch quy định “Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay thế giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch”. Tuy nhiên, hiện tại chưa có quy định cụ thể về mẫu giấy báo tử dành cho cấp xã thực hiện nên phần nào cũng gây lúng túng.

(2) Điều 46 Luật hộ tịch quy định “thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc”, Luật không quy định thẩm quyền bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam. Với quy định trên gây khó khăn đối với những trường hợp vừa có nhu cầu cải chính, vừa có nhu cầu bổ sung hộ tịch tại UBND cấp huyện.

(3) Theo khoản 3 Điều 32 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định “Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn”. Tuy nhiên, mẫu giấy chứng nhận kết hôn được quy định theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP không có nội dung ngày ký trên mẫu nên khó cho việc xác định ngày gia hạn.

(4) Theo khoản 2 Điều 50 Luật hộ tịch quy định thủ tục ghi vào sổ Hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn được giải quyết trong thời hạn 12 ngày. Theo Khoản 2 Điều 35 và Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định trình tự thủ tục ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn được giải quyết trong thời hạn 05 ngày. Như vậy, giữa Luật và Nghị định quy định chưa thống nhất với nhau.

(5) Đối với thủ tục ghi chú ly hôn Luật không yêu cầu đương sự xuất trình giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy ghi chú kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền trước đây. Khi tiếp nhận hồ sơ ghi chú ly hôn theo quy định hiện tại gặp một số khó khăn sau: Thứ nhất UBND cấp huyện không xác định được thẩm quyền theo quy định; Thứ hai không có thông tin trong việc xác minh đương sự có đăng ký kết hôn hoặc đã ghi chú kết hôn tại Việt Nam hay không; Thứ ba, sau khi đã hoàn thành thủ tục UBND cấp huyện không có thông tin rõ ràng để thông báo cho đơn vị đã thực hiện việc đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây để ghi chú sổ theo quy định (Khoản 2 Điều 13 và Điểm c Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP).

(6) Theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP điều kiện đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn “…sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại”. Tuy nhiên, trên thực tế đối với những trường hợp còn bản chính giấy khai sinh nhưng giấy khai sinh đã quá cũ, rách, có một số giấy không có số, ngày tháng năm đăng ký… nên không thể chứng thực được. Đối với những trường hợp đã mất bản chính nhưng còn sổ Bộ do theo quy định không được cấp lại bản chính và cũng không được đăng ký lại nên nhiều trường hợp khi có liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài người dân gặp khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 123/NĐ-CP quy định việc xác minh, kiểm tra việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương trước đây chỉ thực hiện xác minh tại UBND cấp xã là chưa đảm bảo chặt chẽ vì theo quy định của các văn bản pháp luật hộ tịch trước đây sổ bộ là sổ kép được lưu tại UBND xã và Phòng Tư pháp.

(7) Một số quy định của Luật hộ tịch với Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật nuôi con nuôi không thống nhất với nhau như: Đối với việc thay đổi phần thông tin từ cha mẹ đẻ sang cha mẹ nuôi nếu có sự thỏa thuận của 2 bên thì Khoản 3 Điều 10 Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho trẻ em đăng ký lại và thu hồi Giấy khai sinh cũ, tại cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ là cha mẹ nuôi. Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 26 Luật hộ tịch lại quy định tiến hành thủ tục thay đổi thông tin về cha mẹ trong giấy khai sinh. Quy định này của Luật hộ tịch có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho trẻ khi trên giấy khai sinh thể hiện rõ là con nuôi.

(8) Trường hợp quê quán của cha, mẹ đều là Campuchia, nhưng không muốn lấy quê quán Campuchia vì gây ảnh hưởng về mặt tâm lý cũng như việc lựa chọn ngành nghề của con sau này.

(9) Trường hợp phụ nữ lấy chồng nước ngoài, đã xin thôi quốc tịch Việt Nam để được nhập quốc tịch nước ngoài, con cái được đăng ký khai sinh tại nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài nên khi bỏ trốn vì bị ngược đãi, vì cuộc sống khó khăn…, người mẹ không thể mang Giấy khai sinh về Việt Nam để được đăng ký ghi vào sổ hộ tịch; không đăng ký kết hôn được tại Việt Nam…
(10) Cần có hướng mở để quy định các trường hợp không cần thực hiện thủ tục phỏng vấn khi kết hôn với người nước ngoài.
Trả lời:

- Về kiến nghị (1):

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì: “Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và cung cấp số liệu thống kê sinh, tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này”.


Đồng thời, tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Bộ Y tế xây dựng Thông tư hướng dẫn về việc cấp Giấy báo tử và mẫu giấy báo tử. Do vậy, việc quy định biểu mẫu Giấy báo tử thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế; hiện tại, Bộ Y tế cũng đang trong quá trình triển khai việc xây dựng Thông tư này.


Trước mắt, trong thời gian Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư quy định về biểu mẫu Giấy báo tử, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chỉ đạo Sở Tư pháp
 hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo hướng:

· Nếu người chết do già yếu tại địa phương mình (nơi cư trú cuối cùng) thì căn cứ vào khai báo của những người thân thích để thực hiện đăng ký khai tử và cấp Trích lục khai tử, không cần cấp Giấy báo tử. Nếu người đó chết tại địa phương do ốm đau, bệnh tật, tai nạn… thì phải có Biên bản xác nhận của cơ quan y tế, cơ quan công an xã.

· Nếu người chết chết ở nơi không thuộc địa bàn cấp xã (nơi cư trú cuối cùng), thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết cấp giấy báo tử, trong đó ghi rõ các thông tin: họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết (nếu có); nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết (theo Dương lịch); quốc tịch của người chết.


- Về kiến nghị (2):  

Theo quy định tại Điều 27 Luật hộ tịch thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết việc bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở trong nước (không phân biệt độ tuổi); đối với thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, Ủy ban nhân cấp xã chỉ giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi, Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước. Việc quy định thẩm quyền như trên căn cứ vào đối tượng, tính chất phức tạp của từng loại việc. Bổ sung hộ tịch là thủ tục đơn giản, chỉ căn cứ vào các giấy tờ của đương sự xuất trình để ghi bổ sung những thông tin còn thiếu vào mục tương ứng vào Sổ, giấy tờ hộ tịch nên Luật quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

Đối với trường hợp một người cùng lúc đề nghị giải quyết cả 03 thủ tục là thay đổi, cải chính và bổ sung hộ tịch, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực sẽ xem xét, cân nhắc trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

- Về kiến nghị (3): 

Việc xác định ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn làm căn cứ tính ngày gia hạn trao Giấy chứng nhận kết hôn thuộc quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, do đó, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ động tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân xác định thời điểm này (thường đã thể hiện trong quá trình xử lý văn bản hành chính).

- Về kiến nghị (4): 
Luật hộ tịch quy định thời hạn giải quyết việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú ly hôn) trong thời hạn 12 ngày (khoản 2 Điều 50), tuy nhiên, với tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Điều 39 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định thời hạn giải quyết việc ghi chú ly hôn là không quá 05 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Luật hộ tịch quy định thời hạn tối đa để giải quyết thủ tục ghi chú ly hôn, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định thời hạn rút ngắn hơn so với Luật hộ tịch nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, không phải là quy định không thống nhất với Luật hộ tịch.

- Về kiến nghị (5): 

“Đối tượng” ghi chú ly hôn là bản án, quyết định ly hôn, hủy việc kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, nên trong hồ sơ chỉ cần bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật để làm căn cứ cho việc ghi chú ly hôn. Việc yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn/ghi chú kết hôn là thêm giấy tờ, khó khả thi (do đã phải nộp khi làm thủ tục ly hôn hoặc bị thất lạc do thời gian quá lâu). Thông tin về nơi đã đăng kết hôn trước đây người yêu cầu sẽ cung cấp trong Tờ khai ghi chú ly hôn, cơ quan đăng ký hộ tịch căn cứ vào thông tin này để xác định thẩm quyền ghi chú ly hôn và thông báo để thực hiện việc ghi chú tiếp.

- Về kiến nghị (6): 

Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành không quy định việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh, do đó, trường hợp cá nhân đã mất bản chính Giấy khai sinh hoặc còn bản chính Giấy khai sinh nhưng đã quá cũ rách, không thể chứng thực được thì cá nhân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch cấp bản sao từ sổ gốc để sử dụng. Hiện tại, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chưa nhận được phản ánh về các trường hợp gặp khó khăn trong giao dịch với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài vì không có bản chính Giấy khai sinh. Do vậy, nếu có xảy ra trường hợp này, đề nghị Sở Tư pháp phản ánh trực tiếp về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực để Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao trao đổi với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài nhằm thống nhất, bảo vệ quyền, lợi ích của công dân Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.


Đối với việc kiểm tra, xác minh việc lưu giữ Sổ hộ tịch, mặc dù theo quy định của các văn bản pháp luật hộ tịch trước đây thì sổ bộ hộ tịch là sổ kép, nhưng sổ kép đó có nội dung thông tin đăng ký hộ tịch thống nhất với nhau. Mặt khác, một trong các nguyên tắc đăng ký hộ tịch quan trọng là “Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền”, do vậy, quy định kiểm tra, xác minh việc lưu giữ Sổ hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã là phù hợp. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không còn lưu giữ được Sổ hộ tịch thì có trách nhiệm kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ Sổ hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Về kiến nghị (7):

Khoản 2 Điều 26 Luật hộ tịch đã xác định trường hợp trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi nay có yêu cầu thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký thì phải thực hiện theo trình tự, thủ tục thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch.

Pháp luật hộ tịch không quy định việc thu hồi lại Giấy khai sinh cũ và thực hiện việc đăng ký khai sinh lại với sự thay đổi phần khai về cha, mẹ của trẻ em (theo cha, mẹ nuôi); do đó không có cơ sở để thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật hộ tịch, khi giải quyết yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, ngoài việc cấp trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch còn phải ghi những nội dung thay đổi, cải chính vào mặt sau Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; trong trường hợp này, việc sử dụng Giấy khai sinh sẽ không đáp ứng được nguyện vọng giữ bí mật về việc nuôi con nuôi.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc thay đổi, ghi thông tin thay đổi vào Sổ ĐKKS, Giấy khai sinh, trẻ sẽ được cấp Trích lục khai sinh (bản sao) với các thông tin mới (đã được thay đổi), việc sử dụng Trích lục khai sinh này sẽ đáp ứng được nguyện vọng giữ bí mật thông tin của cha, mẹ nuôi. Do vậy, các cơ quan đăng ký hộ tịch cần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ quan đăng ký và người dân thực hiện thủ tục này. Về lâu dài, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực sẽ nghiên cứu, cân nhắc vấn đề này trong quá trình sửa đổi, bổ sung quy định của Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.

- Về kiến nghị (8): 



Theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật hộ tịch thì “quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ theo thỏa thuận của cha, mẹ hoặc theo tập quán được ghi trong tờ khai khi đăng ký khai sinh”. Như vậy, cha, mẹ có quyền lựa chọn quê quán cho con, theo quê quán của cha hoặc của mẹ, trong trường hợp không thỏa thuận được, thì việc áp dụng tập quán vẫn phải đảm bảo quê quán của con được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ. Do đó, trường hợp quê quán của cả cha và mẹ đều là Campuchia thì việc xác định quê quán của con vẫn phải đảm bảo xác định theo nguyên tắc trên. 

- Về kiến nghị (9):
Trường hợp trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam và người chồng nước ngoài (Hàn Quốc, Đài Loan), đã được đăng ký khai sinh ở nước ngoài và có quốc tịch nước ngoài, nay theo mẹ về sinh sống tại Việt Nam thì không thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (việc ghi vào sổ hộ tịch chỉ thực hiện đối với công dân Việt Nam). Đối với những trường hợp này, trước mắt, để bảo đảm các cháu có Giấy khai sinh để làm thủ tục đi học, Sở Tư pháp cần chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn công dân liên hệ với cơ quan đại diện của nước mà trẻ mang quốc tịch tại Việt Nam để được cấp bản sao Giấy khai sinh. Về lâu dài, để giải quyết vấn đề này, Bộ Tư pháp sẽ trao đổi với các Bộ, ngành liên quan (Bộ Lao động, thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo...) để tìm cách giải quyết, tháo gỡ.

Trường hợp phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, chưa ly hôn nhưng đã bỏ trốn về Việt Nam, hiện đang chung sống với người đàn ông khác nhưng không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn do vướng mắc trong việc xác nhận tình trạng hôn nhân, là một trong những hệ quả pháp lý tiêu cực của việc kết hôn có yếu tố nước ngoài. Cơ quan đăng ký hộ tịch cần thống kê cụ thể các trường hợp này, đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân biết hệ quả pháp lý bất lợi này để gia đình cân nhắc trước khi cho phép con em mình kết hôn với người nước ngoài. 
- Về kiến nghị (10):

Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành không quy định thủ tục phỏng vấn đối với việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Do vậy, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng các quy định của Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
3. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao có văn bản chỉ đạo các Tòa án nhân dân gửi thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án đến UBND nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để ghi vào Sổ hộ tịch (STP tỉnh Tây Ninh) 

Trả lời:
Về trách nhiệm thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch, khoản 1 Điều 30 Luật hộ tịch đã quy định rõ “Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật liên quan đến thay đổi hộ tịch của cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này, Tòa án nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, bản sao quyết định đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để ghi vào Sổ hộ tịch; trường hợp nơi đăng ký hộ tịch là Cơ quan đại diện thì thông báo cho Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch”.
Do đó, tại địa bàn các tỉnh mà Tòa án nhân dân không thực hiện việc gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân theo quy định nêu trên thì đề nghị Sở Tư pháp tập hợp, báo cáo về Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để Bộ Tư pháp có văn bản trao đổi với Tòa án nhân dân tối cao.
4. Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe, ban hành biểu mẫu giấy bán, cho, tặng xe tương đối đơn giản, đồng thời có quy định cho Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực chữ ký của người bán, cho, tặng. Hiện nay có những chiếc xe ô tô có giá trị lớn (lên đến hàng chục tỷ đồng) mà Bộ Công an quy định việc bán, cho, tặng có thể thực hiện theo hình thức chứng thực, dẫn đến việc xác định tài sản riêng, tài sản chung của vợ, chồng rất khó khăn. Quy định này vừa không phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vừa không phù hợp Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 (STP tỉnh Tây Ninh)
Trả lời:
Hiện nay, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có Công văn số 1679/HTQTCT-CT ngày 16/12/2016 hướng dẫn về chứng thực chữ ký trong các văn bản giao dịch, mua bán xe. Cụ thể:

Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch thì không thuộc trường hợp được chứng thực chữ ký, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Như vậy, nếu pháp luật về đăng ký, mua, bán xe có quy định riêng thì cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật chuyên ngành. Tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/TT-BCA quy định “ Giấy bán, cho, tặng xe xủa cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người cho, bán, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực”. Theo đó, người dân có thể lựa chọn hình thức công chứng hợp đồng tại cơ quan có thẩm quyền về công chứng hoặc chứng thực chữ ký Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để bảo đảm quyền và lợi ích của mình.

Do đó, quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA là phù hợp với các quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.
5. Kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét, sửa đổi quy định tại Điều 7 của Thông tư số 20/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp theo hướng: đối với trường hợp bản chính có nhiều trang thì người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính chỉ chụp những trang có nhu cầu sử dụng.
Lý do: Quá trình thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trước đây và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ không quy định cá nhân, tổ chức phải chụp toàn bộ bản chính giấy tờ mà chỉ cần chụp phần bản chính mà mình cần chứng thực để cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối chiếu với bản chính và chứng thực theo bản sao quy định. Ví dụ: chứng thực bản sao sổ hộ khẩu chỉ cần chụp trang bìa, trang thông tin của người yêu cầu chứng thực (thường là trang nhân khẩu của người này có quan hệ với chủ hộ). Tuy nhiên, ngày 29/12/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2015/TT-BTP định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 củaChính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 20/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp thì: “Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính. Ví dụ: khi yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính sổ hộ khẩu thì phải chụp đầy đủ trang bìa và các trang của sổ đã ghi thông tin liên quan đến các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu”.
Trả lời:
 Tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì không có quy định cụ thể đối với vấn đề bản chính có nhiều trang thì người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính chỉ chụp những trang có nhu cầu sử dụng.

Để hướng dẫn các quy định liên quan đến chứng thực bản sao từ bản chính tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Điều 7 Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định “Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải có đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính. Ví dụ: khi yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính sổ hộ khẩu thì phải chụp đầy đủ trang bìa và các trang của sổ đã ghi thông tin liên quan đến các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu”. Kể từ thời điểm Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BTP có hiệu lực đến nay, Bộ Tư pháp chưa nhận được phản ánh nào liên quan đến vấn đề mà Quý cơ quan đã nêu. Vì vậy, đề nghị Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính có hướng dẫn việc thu phí chứng thực bản sao từ bản chính và việc miễn, giảm phí chứng thực đối với các đối tượng thuộc Khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí năm 2015 (STP TP.   Hồ Chí Minh)
Trả lời:
Liên quan vấn đề này, ngày 11/7/2017, Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 9206/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí chứng thực các giấy tờ phục vụ hồ sơ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội của hộ nghèo, hộ vừa thoát nghèo trong thời hạn 02 năm và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ Tài chính  để có giải pháp bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật phí và lệ phí.
VI. LĨNH VỰC CON NUÔI


Đề nghị Bộ Tư pháp sớm có hướng dẫn cụ thể về nuôi con nuôi tại các nhà chùa (Đồng chí Viên Hồng Tiến, Giám đốc STP tỉnh Đồng Nai)

Trả lời: 

Qua công tác tuyên truyền tích cực, hiện nay tình trạng Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi cho người tu hành đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số ít UBND cấp xã thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi cho người tu hành. Đối với tỉnh Đồng Nai, theo báo cáo số 107/BC-STP ngày 23/6/2017 của Sở Tư pháp về việc giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn từ năm 2016 đến nay, địa phương đã có 4 trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi cho người tu hành; 1 trường hợp có nguyện vọng nhưng chưa làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi với cơ quan có thẩm quyền.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

- Điều 2 Luật nuôi con nuôi quy định mục đích của việc nuôi con nuôi là nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Việc nuôi con nuôi của người tu hành không đáp ứng mục đích nêu trên, vì những người tu hành có nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và tập trung cho việc thực hiện các nghi lễ của cơ sở tôn giáo nên không có điều kiện để chăm sóc cho trẻ em được nhận nuôi như những người cha, mẹ bình thường, không đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường gia đình theo truyền thống.

- Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, cần tách bạch giữa việc chăm sóc trẻ em vì mục đích từ thiện với việc tìm cho trẻ em một  mái ấm gia đình bình thường. Qua khảo sát và công tác tại các địa phương cho thấy, còn có hiện tượng cơ sở tôn giáo tiếp nhận và nuôi dưỡng hàng trăm trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhưng việc nuôi dưỡng lại không đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhằm hạn chế tình trạng này, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp:

- Quán triệt những nội dung trên cho UBND cấp xã tại địa phương;

- Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, tuyên truyền để cơ sở tôn giáo thành lập cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định pháp luật nếu đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em. Đồng thời, nếu trẻ em cần tìm gia đình thay thế thì phải lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế theo quy định tại Điều 15 Luật nuôi con nuôi.  

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc rà soát, đánh giá các cơ sở trợ giúp xã hội tại địa phương và tiếp tục thực hiện công tác chỉ định cơ sở trợ giúp xã hội cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài (không phân biệt cơ sở công lập hay ngoài công lập) theo Công văn số 2641/BTP-CCN ngày 9/8/2016 của Bộ Tư pháp gửi UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị rà soát, đánh giá điều kiện của các cơ sở trợ giúp xã hội trong giải quyết việc nuôi con nuôi.
VII. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP
1. Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu có thể bỏ quy định cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 (STP tỉnh Đồng Tháp)
Trả lời: 

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (kèm theo Tờ trình số 25/TTr-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp), Bộ Tư pháp đã đề xuất Chính phủ bỏ quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân, đồng thời bổ sung quy định Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình mà theo quy định của pháp luật liên quan yêu cầu phải có thông tin lý lịch tư pháp.
2. Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu có văn bản hướng dẫn thêm đối với công dân xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cư trú ở nhiều địa phương và cả ở nước ngoài. Theo Đề án cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian 30% là khó khả thi với các đối tượng phải qua Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Bộ Công an (STP tỉnh Ninh Thuận)
Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, thời hạn cấp Phiếu cho trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài là 15 ngày. Hiện nay theo thống kê của Phần mềm “Kiềng ba chân”, thời gian trả kết quả tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích qua Phần mềm “Kiềng ba chân” cho Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đang ở mức 5-6 ngày làm việc. Như vậy, thời hạn này sớm hơn thời hạn Luật định rất nhiều, Sở Tư pháp có thể đáp ứng yêu cầu cắt giảm khoảng 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn nữa, trong thời gian tới, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53), Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tiếp tục nâng cấp Phần mềm này, áp dụng giải pháp kỹ thuật để rút ngắn hơn nữa thời hạn trả kết quả tra cứu cho các Sở Tư pháp nói chung, Sở Tư pháp Ninh Thuận nói riêng.
3. Về kiến nghị của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu:
- Đề nghị Bộ Tư pháp trình Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp cho phép cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 theo hướng được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ tương tự như yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1.
- Đề nghị Bộ Tư pháp có những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 của cá nhân như: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ quan, tổ chức nước ngoài khi hợp tác với Việt Nam chỉ nên yêu cầu lý lịch tư pháp số 1; có văn bản chỉ đạo các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 khi cá nhân yêu cầu cấp phiếu để nộp cho các cơ quan, tổ chức giải quyết các giao dịch dân sự, bổ túc hồ sơ xin thị thực nhập cảnh, kết hôn,… tại cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài; xin việc làm, xin cấp giấy phép lao động,…tại một số cơ quan của Việt Nam… 
Trả lời: 

Năm 2013, trước tình trạng lạm dụng yêu cầu cá nhân phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ngày càng gia tăng, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Ngoại giao có Công hàm gửi cho cơ quan đại diện ngoại giao của các nước đề nghị không yêu cầu công dân Việt Nam phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 để làm các thủ tục tại cơ quan đại diện. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của cá nhân vẫn xảy ra, chủ yếu là do yêu cầu của các cơ quan có liên quan ở nước ngoài và một số cơ quan, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (kèm theo Tờ trình số 25/TTr-BTP ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp), Bộ Tư pháp đã đề xuất Chính phủ bỏ quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân, đồng thời bổ sung quy định Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình mà theo quy định của pháp luật liên quan yêu cầu phải có thông tin lý lịch tư pháp.
4. Đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt việc phối hợp tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin Lý lich tư pháp giữa các địa phương với nhau (STP tỉnh Bạc Liêu)
Trả lời: 

Hiện nay, Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đã quy định rất cụ thể trách nhiệm phối hợp tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án dân sự,... trong tỉnh và ngoài tỉnh. Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương đã phối hợp thực hiện rất tốt nhiệm vụ này và đây là vấn đề về cơ chế phối hợp. Trong thời gian tới, sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được thông qua, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Quy chế mẫu về việc phối hợp tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan có liên quan ở địa phương khác nhau để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
5. Định kỳ hàng năm, đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cấp phiếu, tiếp nhận, trao đổi, cung cấp và xử lý thông tin LLTP cho công chức làm công tác lý lịch tư pháp của các Sở Tư pháp nhằm giúp địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn để thực hiện Luật LLTP có hiệu quả (STP các tỉnh: Bạc Liêu, Ninh Thuận)
Trả lời: 

Ngay sau khi Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 được ban hành, Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác lý lịch tư pháp tại các Sở Tư pháp. Thời gian qua, số lượng và nội dung các lớp tập huấn nghiệp vụ này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác lý lịch tư pháp tại các Sở Tư pháp. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn thực hiện công tác lý lịch tư pháp tại các Sở Tư pháp trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tư pháp xin ghi nhận ý kiến đề xuất của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu và Ninh Thuận. Trong thời gian tới, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sẽ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp (Nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 10/3/2016) của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự, đồng thời, định kỳ hàng năm, Bộ Tư pháp sẽ cân nhắc tổ chức thêm lớp tập huấn nghiệp vụ lý lịch tư pháp, trong đó có công tác lưu trữ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác lý lịch tư pháp trong thời gian tới. 
VIII. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1. Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn việc xác định giá chuyển đổi Phòng Công chứng; hướng dẫn đối với trường hợp công chứng viên đồng ý nhận quyền chuyển đổi nhưng không đủ tiền đóng phí thì giải quyết như thế nào? (STP các tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Long An, Cà Mau, Cần Thơ).
Trả lời:

Ngày 19/7/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2503/BTP-BTTP gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, trong đó đặc biệt yêu cầu quán triệt về nguyên tắc, yêu cầu, điều kiện chuyển đổi các PCC để thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên, viên chức, người lao động tại PCC được chuyển đổi. Vì vậy, đề nghị các Sở Tư pháp nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện trên cơ sở Công văn nêu trên. 
- Về xác định giá chuyển đổi PCC:

Theo quy định của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (gọi tắt là Nghị định số 29/2015/NĐ-CP) thì giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng được xác định dựa trên cơ sở đánh giá về tổ chức và hoạt động, uy tín của Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi, số lượng hợp đồng, giao dịch đã công chứng của Phòng công chứng trong 03 năm gần nhất. Theo nguyên tắc đó thì giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng ở từng địa phương, từng Phòng công chứng là khác nhau phụ thuộc vào uy tín, kết quả hoạt động của Phòng công chứng mà không thể quy định được mức giá chung đối với tất cả các Phòng công chứng ở các địa phương.

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng. Như vậy, Nghị định đã quy định nguyên tắc xác định giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan ở địa phương trong việc quyết định giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng, tạo sự chủ động cho các địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi Phòng công chứng.

- Trường hợp công chứng viên đồng ý nhận chuyển đổi PCC nhưng không trả đủ tiền nhận chuyển đổi:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP thì quyền nhận chuyển đổi PCC được chuyển giao cho chính các công chứng viên đang làm việc tại Phòng công chứng theo giá quyền nhận chuyển đổi PCC đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Việc nhận quyền chuyển đổi này là hoàn toàn tự nguyện, xuất phát tự nhu cầu của các công chứng viên làm việc tại PCC được chuyển đổi. Giá quyền nhận chuyển đổi, cách thức nộp tiền vào ngân sách, việc giải quyết trong trường hợp công chứng viên đã nhận chuyển đổi lại không có tiền để nộp vào ngân sách hoặc nộp chậm… đều được xác định rõ trong Đề án chuyển đổi PCC. Do đó, trong trường hợp quyền nhận chuyển đổi PCC được chuyển giao cho chính các công chứng viên đang làm việc tại PCC mà công chứng viên không đủ tiền nộp thì việc xử lý được thực hiện theo Đề án chuyển đổi PCC phù hợp với quy định của Luật công chứng, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan; trường hợp Đề án chuyển đổi PCC còn thiếu quy định về vấn đề này thì Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án phù hợp với quy định pháp luật; nếu việc chuyển đổi chưa bảo đảm đầy đủ các nguyên tắc, điều kiện, yêu cầu… theo quy định pháp luật và hướng dẫn tại Công văn số 2503/BTP-BTTP ngày 19/7/2017 nêu trên thì không tiến hành chuyển đổi PCC.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn đối với trường hợp không thực hiện được việc chuyển đổi thông qua chuyển giao cho các công chứng viên của Phòng Công chứng thì thực hiện như thế nào để đảm bảo Điều 5 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP sẽ được thực hiện trong mọi tình huống (STP TP. Cần Thơ).

Trả lời:

Ngày 19/7/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2503/BTP-BTTP gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, trong đó đặc biệt yêu cầu quán triệt về nguyên tắc, yêu cầu, điều kiện chuyển đổi các PCC để thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên, viên chức, người lao động tại PCC được chuyển đổi. Vì vậy, đề nghị các Sở Tư pháp nghiêm túc nghiên cứu, thực hiện trên cơ sở Công văn nêu trên. 

Về kiến nghị của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ theo Điều 5 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định về các trường hợp chuyển đổi Phòng công chứng (PCC). Tuy nhiên, các trường hợp này chỉ được xem xét đến trong trường hợp “không cần thiết duy trì” PCC và các điều kiện chuyển đổi khác đã bảo đảm đầy đủ; tránh cách hiểu cứng nhắc là cứ thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 thì bắt buộc phải chuyển đổi PCC. Việc quyết định chuyển đổi PCC tùy thuộc vào điều kiện thực tế của hoạt động công chứng tại địa phương, bảo đảm các nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu của việc chuyển đổi (đề nghị nghiên cứu Công văn số 2503/BTP-BTTP nêu trên).

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP cũng đã quy định hai phương thức chuyển đổi là chuyển giao trực tiếp quyền nhận chuyển đổi cho công chứng viên làm việc tại PCC hoặc đấu giá quyền nhận chuyển đổi. Trong trường hợp quyền nhận chuyển đổi không được chuyển giao cho công chứng viên thì cần xem xét có thuộc trường hợp đấu giá quyền nhận chuyển đổi không; trường hợp cả hai phương thức này đều không thực hiện được thì Đề án chuyển đổi PCC không thực hiện được, cần xem xét lại sự cần thiết và các điều kiện chuyển đổi PCC đã bảo đảm đầy đủ, phù hợp hay chưa.   

3. Đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn xác định trường hợp “có giá trị lớn” là như thế nào để địa phương xác định có thuộc trường hợp đấu giá hay không? (STP các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Long An).
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng căn cứ vào nguyên tắc xác định giá đã được Nghị định quy định. Như vậy, việc định giá quyền nhận chuyển đổi và xác định quyền nhận chuyển đổi có giá trị lớn hay không do các địa phương tự quyết định căn cứ vào thực tế của địa phương mình.
4. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm có giải pháp trong việc thực hiện chuyển đổi Văn phòng Công chứng đối với những tỉnh khó khăn, đặc biệt là Văn phòng Công chứng thành lập ở địa bàn các huyện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động công chứng ở các địa phương để đảm bảo hoạt động công chứng ổn định, phát triển bền vững theo đúng chủ trương, định hướng (STP tỉnh Ninh Thuận)
Đề nghị Bộ Tư pháp cho phép Văn phòng Công chứng tiếp tục hoạt động cho đến khi có kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai, do Bộ Tư pháp tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 năm 2017. Nếu sau thời gian trên chưa thực hiện được việc chuyển đổi, sẽ tự làm thủ tục xin chấm dứt hoạt động, đến khi có đủ điều kiện theo Luật Công chứng năm 2014 thì xin phép thành lập lại (STP tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng thì các Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập phải chuyển đổi trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày 01/01/2015, hết thời hạn này mà không chuyển đổi được thì phải chấm dứt hoạt động. Để triển khai thực hiện quy định này, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc chuyển đổi Văn phòng công chứng theo đúng thời hạn luật định. Tuy nhiên, đến hết thời hạn luật định, vẫn còn một số Văn phòng công chứng chưa thực hiện xong việc chuyển đổi. Bộ Tư pháp đã có báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo. Tại Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã yêu cầu thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng và Bộ Tư pháp cũng đã có các Công văn về vấn đề này (Công văn số 1123/BTP-BTTP, Công văn số 1300/BTP-BTTP). Như vậy, đối với các Văn phòng công chứng chưa thực hiện xong việc chuyển đổi thì Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng.

- Đối với đề nghị Bộ Tư pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động công chứng ở các địa phương để đảm bảo hoạt động công chứng ổn định, phát triển bền vững theo đúng chủ trương, định hướng: Vấn đề này, Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu, nghiên cứu để có các giải pháp cụ thể, kịp thời hơn nữa và đề nghị các địa phương cũng phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo.
5. Đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ địa phương để phát triển nguồn công chứng viên, như tăng số lần tổ chức các đợt kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng để có nguồn công chứng viên phục vụ việc chuyển đổi Văn phòng Công chứng (STP tỉnh Ninh Thuận)
Trả lời:

- Luật công chứng đã quy định theo hướng không giới hạn phạm vi hành nghề của công chứng viên, công chứng viên sau khi được bổ nhiệm có thể hành nghề ở bất kỳ địa phương nào theo nguyện vọng của mình nhằm tạo cơ sở phân bố đội ngũ công chứng viên phù hợp với nhu cầu của bản thân công chứng viên và nhu cầu của hoạt động công chứng ở từng địa phương.

Hoạt động công chứng phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Từ thực tế đó, bên cạnh các chính sách pháp luật theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động công chứng, các địa phương cần phải chủ động trong việc thu hút nguồn công chứng viên thông qua việc ban hành đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội với các chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động công chứng nói chung theo quy định và chính sách ưu đãi đối với các Văn phòng công chứng (quy định tại Điều 18 của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP) nói riêng.

- Liên quan đến việc tổ chức kiểm tra tập sự hành nghề công chứng, Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng đã quy định cụ thể về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng (số lượng kỳ kiểm tra/năm, trình tự, thủ tục, cách thức...). Trên thực tế, việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng đòi hỏi công tác chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về thời gian, kinh phí, nhân sự tổ chức, số lượng thí sinh... và phải theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Do đó, việc tổ chức kiểm tra hàng năm đều được Bộ Tư pháp xem xét, nghiên cứu đầy đủ trước khi quyết định nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng của các kỳ kiểm tra. Kết quả là 02 lần tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng vừa qua đều được đánh giá là khách quan, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.
6. Đề nghị Bộ Tư pháp tăng chỉ tiêu số lượng Phòng công chứng đối với những quận, huyện công việc quá tải, có nhu cầu cao (STP tỉnh Long An)
Trả lời:

- Việc phát triển thêm Phòng công chứng đã được Luật công chứng quy định, theo đó, Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứng. Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Đề án nêu rõ sự cần thiết thành lập Phòng công chứng, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện (khoản 1 Điều 20 của Luật công chứng).

- Về việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã được phê duyệt: Quyết định số 2104/QĐ-TTg quy định đối với các địa phương có nhu cầu công chứng cao, gây quá tải thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng gửi Bộ Tư pháp xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Do đó, với ý kiến của Sở Tư pháp tỉnh Long An, đề nghị Sở Tư pháp tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch gửi Bộ Tư pháp. Văn bản đề nghị bổ sung quy hoạch cần có đầy đủ thông tin, số liệu thuyết minh cho việc bổ sung chỉ tiêu quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng để Bộ Tư pháp hoặc Thủ tướng Chính phủ có cơ sở xem xét, quyết định.
7. Đề nghị Bộ Tư pháp có chính sách phù hợp ưu tiên cho các tỉnh nghèo, gặp khó khăn trong việc thu hút công chứng viên đến thành lập văn phòng công chứng (STP các tỉnh: Tây Ninh, Đắk Nông)
Trả lời:

Khoản 3 Điều 18 Luật công chứng và Điều 16 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP đã quy định các chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đối với những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể các biện pháp hỗ trợ để thu hút các công chứng viên đến thành lập Văn phòng công chứng, thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng, chú trọng phát triển Văn phòng công chứng theo chủ trương xã hội hoá phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình.
8. Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể các trường hợp khi công chứng hợp đồng có nội dung vi phạm điều cấm của Luật, như thỏa thuận: cam kết không khiếu nại, khiếu kiện; trả phí thi hành án và tất cả các phát sinh khác trong trường hợp ngân hàng khởi kiện để thu hồi nợ… (STP tỉnh Đăk Nông đã có Công văn số 352/STP-QL&TDTHPL ngày 18/5/2017 gửi Cục Bổ trợ tư pháp - hỏi về thỏa thuận về tài sản thế chấp và về nghĩa vụ của bên thế chấp).
Trả lời:

Luật công chứng, Bộ luật dân sự và các Luật có liên quan đến hoạt động công chứng đã quy định cụ thể các trường hợp bị cấm, pháp luật cũng đã có quy định chế tài cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động hành nghề công chứng. Do đó, đề nghị Sở Tư pháp nghiên cứu, căn cứ vào các quy định cụ thể của Luật để có biện pháp xử lý các hành vi bị cấm theo đúng thẩm quyền, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Tư pháp tập hợp, nghiên cứu và có đề xuất cụ thể để Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét, giải quyết.
Riêng đối với Công văn số 352/STP-QL&TDTHPL của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông liên quan đến hợp đồng thế chấp tài sản, ngày 04 tháng 7 năm 2017, Thanh tra Bộ đã có Công văn số 604/TRR -TTCN trả lời Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông về các vấn đề Sở Tư pháp xin ý kiến.

9. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp nhằm bảo sự đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật (STP tỉnh Cà Mau)
Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật đấu giá tài sản, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đấu giá tài sản. Trên cơ sở Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định của các văn bản pháp luật cho phù hợp với Luật đấu giá tài sản. 

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg nêu trên, Bộ Tư pháp đang tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền của Bộ. Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc rà soát Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp, xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định của Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTNMT-BTP để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đấu giá tài sản.
10. Đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, hướng dẫn và có sự chỉ đạo thống nhất trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức đấu giá tài sản hoạt động bán đấu giá tài sản ở phạm vi ngoài địa phương đã đăng ký hoạt động (STP tỉnh Cà Mau)
Trả lời:

Luật đấu giá tài sản đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản (điểm g khoản 2 Điều 77) và nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu giá tài sản tại địa phương, trong đó có công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền (điểm e khoản 1 và khoản 2 Điều 79).

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, Sở Tư pháp có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại địa phương và hoạt động bán đấu giá tài sản diễn ra tại địa phương của các tổ chức đấu giá tài sản đăng ký hoạt động ở địa phương khác. Trong quá trình triển khai Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp sẽ có hướng dẫn thống nhất việc thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức đấu giá tài sản hoạt động bán đấu giá tài sản như ý kiến của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã nêu.
IX. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1. Thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BTP, có tiêu thức thống kê là “đôn đốc án hành chính”, tuy nhiên hiện nay, theo quy định là “theo dõi” thi hành án hành chính, không còn đôn đốc. Đề nghị Bộ sớm sửa đổi Thông tư số 08 nêu trên (Đồng chí Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục THADS TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời: 

Căn cứ Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án, không còn quy định cơ chế đôn đốc thi hành án hành chính của các cơ quan THADS mà thay vào đó là chức năng theo dõi thi hành án hành chính, vì vậy việc thống kê số liệu theo Biểu mẫu số 19/TK-THA của Phụ lục 1 về đôn đốc thi hành án hành chính được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015) không còn phù hợp. Ngày 28/3/2017, Tổng cục đã có công văn số 1062/TCTHADS-VNV3 hướng dẫn Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo theo các biểu mẫu chi tiết kèm theo công văn, theo đó không còn “đôn đốc” mà thay bằng “theo dõi” thi hành án hành chính. Hiện nay, Tổng cục THADS đang nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Thông tư 08/TT-BTP. 
2. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành chế độ, chính sách cho công chức được điều động, biệt phái trong Hệ thống Thi hành án dân sự (Đồng chí Lê Quang Tiến, Cục trưởng Cục THADS TP. Hà Nội)
Trả lời: 

Hiện nay, chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:

1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển.

4. Công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 

Đối với công chức trong hệ thống thi hành án dân sự khi được điều động, luân chuyển, biệt phái thì áp dụng theo quy định trên và chưa có chế độ, chính sách mang tính đặc thù trong hệ thống thi hành án dân sự. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ vấn đề này và đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ công chức được điều động, biệt phái trong hệ thống thi hành án dân sự góp phần tạo điều kiện để công chức được điều động, biệt phái yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
X. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ


1. Đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền bổ sung quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành các luật tố tụng về cơ chế trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý trong quá trình tố tụng (Đồng chí Bùi Sỹ Hoàn, Phó Giám đốc STP tỉnh Hải Dương)
Trả lời: 

Hiện nay, các Bộ luật và  luật được ban hành đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam trong việc bảo đảm trợ giúp pháp lý, cụ thể: Điều 71, khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Khoản 6 Điều 48 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, khoản 6 Điều 38 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; điểm d khoản 1 Điều 13 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 và Điều 31 và khoản 2 Điều 41 Luật TGPL năm 2017 quy định: cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm: (1) Giải thích, hướng dẫn cho người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được TGPL về quyền được TGPL. Nếu người bị buộc tội, người bị hại yêu cầu TGPL hoặc thuộc trường hợp chỉ định bào chữa thì phải thông báo cho Trung tâm TGPL nhà nước trong thời hạn quy định. Việc giải thích, thông báo phải ghi vào biên bản; (2) Phối hợp, tạo điều kiện cho người được TGPL được hưởng quyền TGPL, tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.


Hiện nay, Cục TGPL đang chủ trì tham mưu cho Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của liên Bộ hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 11) nhằm cụ thể hóa các quy định nêu trên (dự kiến Quý I/2018 sẽ trình liên ngành ký ban hành).

2. Trách nhiệm thống kê, báo cáo số liệu về người được trợ giúp pháp lý  trong các vụ việc do các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý (Đồng chí Bùi Sỹ Hoàn, Phó Giám đốc STP tỉnh Hải Dương)
Trả lời: 

Việc thống kê, báo cáo số liệu về người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc do các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý là rất cần thiết để bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện được TGPL. Tuy nhiên, do Thông tư liên tịch số 11 không có quy định về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thống kê, báo cáo số liệu đối tượng thuộc diện được TGPL, nên hiện nay, Cục TGPL đang nghiên cứu, tham mưu bổ sung vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 11; trong đó có quy định trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thống kê đối tượng được TGPL và có biểu mẫu thống kê trong dự thảo Thông tư.

3. Bộ Tư pháp có đề nghị với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quan tâm, chi trả chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành và Tổ giúp việc trong hoạt động tố tụng (Đồng chí Bùi Sỹ Hoàn, Phó Giám đốc STP tỉnh Hải Dương)

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 17 Thông tư liên tịch số 11, hàng năm, Viện kiểm sát cấp tỉnh lập dự toán kinh phí cho hoạt động phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng gửi cơ quan chủ quản ở Trung ương tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phát kinh phí hoạt động; Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí cho hoạt động phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng trong hoạt động chung hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tại khoản 2, mục II Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 2986/QĐ-BTP ngày 05/12/2013 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương đã chỉ rõ việc bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL ở địa phương do Trung tâm TGPL nhà nước cấp tỉnh chi trả hàng Quý (kể từ ngày 21/8/2013) và kinh phí này lấy từ kinh phí dành cho hoạt động phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng của Trung tâm TGPL nhà nước.

Trong thời gian tới, để quy định rõ ràng hơn và tạo điều kiện thuận tiện cho các địa phương trong quá trình lập dự toán kinh phí bồi dưỡng trên, dự kiến trong dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11 sẽ quy định rõ: Kinh phí chi bồi dưỡng của thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành và Tổ giúp việc của Hội đồng ở địa phương được lập trong kinh phí ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL nhà nước).
XI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc bố trí, xắp xếp, tiêu chuẩn đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Trong đó, cần quy định cụ thể số lượng và các điều kiện để bảo đảm quy hoạch nguồn thay thế khi công chức Tư pháp - Hộ tịch được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; có chính sách đào đạo, bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch cũng như mở các lớp đào tạo chuyên ngành luật, đào tạo công chức Tư pháp - Hộ tịch tại các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch. Đồng thời, đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết số 39/NQ/TW và Quyết định 2218/QĐ-TTg (STP tỉnh Bình Phước)
Trả lời:

Hiện nay, Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành các văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với công chức cấp xã nói chung và công chức Tư pháp – Hộ tịch nói riêng như: Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, Nghị định  123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hộ tịch có quy định, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức,  Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì việc quản lý đội ngũ công chức địa phương thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Bộ Tư pháp đề nghị các Sở Tư pháp chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành ở địa phương báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức tư pháp nói chung và đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch nói riêng.

Với vai trò là Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, Ngành có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch trong quá trình sửa đổi, bổ sung các Nghị định như Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

2. Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, phối hợp với Bộ Nội vụ khi sửa đổi Quy định của Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV theo hướng, giao lại cho Sở Nội vụ tham mưu, hướng dẫn chung về công tác tổ chức, bộ máy, CBCC của ngành theo quy định chung bộ máy hành chính các cấp của địa phương; chỉ đưa vào quy định các tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù của ngành, ví dụ: Bổ nhiệm Trưởng phòng của ngành phải là Đại học luật trở lên, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý phải là trợ giúp viên (STP tỉnh Ninh Thuận)
Trả lời:

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu trong quá trình sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV. Tuy nhiên, việc hướng dẫn chung về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ công chức phải đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

3. Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV có trích yếu là hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, chỉ thể hiện thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp; đồng thời, không có nội dung quy định về công chức Tư pháp - Hộ tịch tại phường, xã, thị trấn, chỉ có Khoản 2 Điều 8 quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong chỉ đạo tư pháp cấp xã. Việc này không chỉ gây tâm tư cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch phường, xã, thị trấn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có băn khoăn trong công tác chỉ đạo hoạt động tư pháp trên địa bàn. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, bổ sung khi sửa đổi Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV (STP TP. Hồ Chí Minh)
Trả lời:

Bộ Tư pháp ghi nhận kiến nghị này của Sở Tư pháp, trong thời gian tới khi nghiên cứu, sửa đổi Thông tư liên tịch số 23/2013/TTLT-BTP-BNV, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, Ngành có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch bảo đảm thống nhất, rà soát, hệ thống hóa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch theo quy định của pháp luật.

4. Thực tiễn của Thành phố và các quận, huyện từ nhiều năm qua, STP và Phòng Tư pháp đều tham gia tư vấn pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan có thẩm quyền, công việc tư vấn ngày càng gia tăng về số lượng và tính chất phức tạp (chiếm từ 20% - 30% lượng việc của Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp). Vì vậy, STP TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, bổ sung nhiệm vụ tư vấn pháp luật cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp khi sửa đổi Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV (STP TP. Hồ Chí Minh)
Trả lời:

Hiện nay, tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV  đã quy định Sở Tư pháp có chức năng và nhiệm vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ về tư vấn pháp luật: “Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; ...tư vấn pháp luật;...”. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu về quy định nhiệm vụ tư vấn pháp luật đối với Phòng Tư pháp trong quá trình sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV để vừa đảm bảo với tình hình thực tế của địa phương vừa phù hợp với đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Nội vụ cho phép vận dụng quy định pháp luật về số lượng cấp phó theo hướng xác định số lượng cấp phó trung bình của phòng chuyên môn thuộc Sở để linh hoạt trong việc bố trí lãnh đạo phòng chuyên môn phù hợp với số lượng biên chế, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng (STP TP. Hồ Chí Minh)
Trả lời:

Bộ Tư pháp ghi nhận kiến nghị này của Sở Tư pháp, trong thời gian tới khi nghiên cứu, sửa đổi Thông tư liên tịch số 23/2013/TTLT-BTP-BNV, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, hướng dẫn về cơ cấu số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn nghiệp vụ dự trên số lượng biên chế của từng phòng. Trước mắt, đề nghị Sở Tư pháp thực hiện theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 23/2013/TTLT-BTP-BNV, cụ thể mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở sẽ không quá 02 Phó trưởng phòng.

6. Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung Danh mục vị trí việc làm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện thống nhất trong cả nước, đồng thời có phương pháp xác định khoa học giữa các phụ lục trong Đề án vị trí việc làm, để tạo thuận lợi trong việc xây dựng Đề án và đảm bảo tính khả thi. Cụ thể như sau: 

+ Theo danh mục vị trí việc làm nêu trên, Sở Tư pháp có 33 vị trí việc làm (giảm 04 vị trí so với Đề án của Sở Tư pháp năm 2014), nhóm vị trí chuyên môn nghiệp vụ có 12 vị trí (giảm 08 vị trí so với Đề án năm 2014) do nhập từ 04 vị trí của 02 Phòng chuyên môn gồm: 02 vị trí Phòng Văn bản pháp quy (vị trí tư vấn pháp lý giải quyết vụ việc và vị trí soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật) và 02 vị trí của Phòng Kiểm tra văn bản (vị trí rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và vị trí kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật). Sở Tư pháp nhận thấy nhiệm vụ của 02 phòng khác nhau nên tính chất, đặc thù công việc của từng vị trí khác nhau. Việc cơ cấu chung 01 vị trí việc làm là không phù hợp, ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức.

+ Về phụ lục 5, xây dựng bản mô tả công việc của từng vị trí. Theo biểu mẫu, phải xác định tỷ trọng thời gian của từng công việc cụ thể, theo hướng dẫn, tỷ lệ % chuẩn của mỗi vị trí là 100%. Sở Tư pháp nhận thấy có vướng mắc, bởi lẽ thực tế một vị trí việc làm có thể do nhiều người cùng thực hiện (như hành chính một cửa, thanh tra…) nhưng cách xác định tỷ trọng thời gian của phụ lục 5 là chưa thể hiện mối liên hệ giữa khối lượng công việc của từng vị trí việc làm và số lượng người làm việc, không có sự kết nối thông tin giữa phụ lục 5 và các phụ lục khác.
Trả lời:


Ngày 22/4/2013/NĐ-CP, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, trong đó có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm các các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý vị trí việc làm của Bộ, ngành, địa phương mình. Theo đó, các địa phương sẽ chủ động xây dựng, thẩm định đề án vị trí việc làm của địa phương mình và trình Bộ Nội vụ phê duyệt. Do đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn và khối lượng công việc của các địa phương mà số lượng vị trí việc làm của các nơi khác nhau sẽ khác nhau, khó đảm baeo tính thống nhất, đồng bộ trong cả nước. Với vai trò là Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, trong thời gian tới Bộ Tư pháp sẽ có ý kiến về vấn đề này khi Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức.

7. Kiến nghị Bộ Tư pháp ban hành Quy định chung về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện để thực hiện thống nhất (STP tỉnh  An Giang).
Trả lời:


Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trong việc quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước ở bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, sau khi Nghị định nêu trên được Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng hướng dẫn tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Tư pháp.

8. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm hướng dẫn và quy định việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch để các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ về hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch, đảm bảo cho công chức tư pháp hộ tịch đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Luật hộ tịch quy định (STP tỉnh Tây Ninh)
Trả lời:

Căn cứ Luật Hộ tịch, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Bộ Tư pháp (Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/2/2015). Kết quả thực hiện Kế hoạch cụ thể như sau: Năm 2015 Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình và năm 2016 đã ban hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch. Về tổ chức mở lớp bồi dưỡng, Bộ Tư pháp đã giao Học viện Tư pháp và 05 Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ phối hợp với các địa phương để tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ trên cơ sở nhu cầu và kinh phí của địa phương. 

Trên cơ sở đó, đề nghị Sở Tư pháp Tây Ninh chủ động liên hệ với Học viện Tư pháp hoặc Trường Trung cấp Luật Vị Thanh để phối hợp mở lớp bồi dưỡng cho công chức làm công tác hộ tịch từ kinh phí của địa phương.
XII. LĨNH VỰC THANH TRA
Đề nghị Bộ Tư pháp sớm đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2013/NĐ-CP, theo hướng xử phạt nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm (Đồng chí Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc STP TP. Hà Nội)

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng Kế hoạch và đề cương báo cáo tổng kết để triển khai tổng kết thi hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở tổng kết, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu để tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
XIII. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Đề nghị Bộ Tư pháp cần hướng dẫn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” theo hướng đơn giản hơn (như không cần làm Báo cáo thành tích,...) - (Đồng chí Đào Trọng Giáp, Phó Giám đốc STP tỉnh Gia Lai)

Trả lời:

Theo quy định hiện nay, việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân có công lao đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Theo đó, các cá nhân có đủ thời gian công tác trong ngành Tư pháp hoặc có công lao đóng góp cho ngành Tư pháp (tùy từng đối tượng) mới được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” và phải có bản khai tóm tắt thành tích hoặc kê khai quá trình công tác để làm căn cứ xét khen thưởng. Mặt khác, Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp chỉ quy định hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản trong trường hợp: “Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên khích lệ quần chúng; Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác, lao động, học tập; Thành tích, công trạng rõ ràng”. Do vậy, việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” không được xét tặng theo thủ tục đơn giản (như không cần làm báo cáo thành tích). 

Tuy nhiên, từ thực tiễn theo dõi, đánh giá việc xét tặng Kỷ niệm chương ”Vì sự nghiệp Tư pháp”, hiện nay, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” theo hướng thực hiện thủ tục đơn giản (dự kiến đối với một số trường hợp sẽ không cần làm báo cáo thành tích).
XIV. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hỗ trợ địa phương về kinh phí trang bị cơ sở vật chất đảm bảo triển khai phần mềm hộ tịch toàn quốc khi Bộ Tư pháp đưa vào vận hành. Đồng thời, sớm cung cấp cho các tỉnh, thành phố phần mềm hộ tịch điện tử dùng chung trên toàn quốc để đảm bảo khả năng kết nối thông tin, dữ liệu hộ tịch trên toàn quốc theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP, ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” (STP tỉnh Bình Phước)
Trả lời: 

 1. Về hỗ trợ địa phương về kinh phí trang bị cơ sở vật chất đảm bảo triển khai phần mềm hộ tịch toàn quốc

Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm “quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương”. Đồng thời, tại Quyết định số 2173/QĐ-BTP, ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” cũng nêu rõ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ “bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phục vụ xây dựng, quản lý CSDLHTĐT (Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc) tại các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương”. Vì vậy, đề nghị địa phương chủ động trang bị cơ sở vật chất để bảo đảm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch.

2. Về cung cấp cho các tỉnh, thành phố phần mềm hộ tịch điện tử dùng chung trên toàn quốc

Ngày 27/6/2016, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp đã có Công văn số 345/CNTT-HTTT&CSDL về việc triển khai phần mềm hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó đã hướng dẫn lập kế hoạch cũng như xác định các điều kiện cần thiết để triển khai Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch tại địa phương. Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước có thể tham khảo Công văn nêu trên (tại Trang Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp) để có thêm thông tin chi tiết.
XV. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo các tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương có các giải pháp tháo gỡ.

2. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ quan tâm phối hợp Bộ Tư pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và vấn đề ngân sách của Ngành Tư pháp.

3. Các tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp nghiên cứu kỹ các nội dung kiến nghị và trả lời kiến nghị nêu trên, báo cáo đề xuất các giải pháp tháo gỡ, trình Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện./.
                                                                             BỘ TƯ PHÁP
� Kết quả thống kê văn bản sai sót về căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày thời gian gần đây như sau: năm 2015 có 429 văn bản; năm 2016 có 681 văn bản. Riêng 06 tháng đầu năm 2017 phát hiện 418 văn bản sai sót về thể thức, kỹ thuật (trong đó: có 31 văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa). Ngày 01/6/2017, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã ban hành Công văn số 238/KTrVB-KGVX gửi các địa phương đề nghị kiểm tra, xử lý những sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản QPPL.


� Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 582/QĐ-BTP ngày 25/4/2017 ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật XLVPHC gửi các Bộ, ngành, địa phương


�Tờ trình số 65/TTr-BTP ngày 30/12/2016


� Đề nghị đơn vị trả lời lại kiến nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.


� Công văn số 709/HTQTCT-HT ngày 25/4/2016; Công văn số 1006/HTQTCT-HT ngày 06/7/2016.





30

